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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



QUY CHẾ
Phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 (Ban hành kèm theo Quyết định số      /2023/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành của thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Bảo đảm tính thống nhất, khách quan, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước.
2. Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp, các công chức được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất, các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hoá chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
3. Các nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất không nằm trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP 
Điều 4. Hình thức phối hợp
1. Làm việc trực tiếp để thảo luận, trao đổi thông tin, tài liệu.

2. Trao đổi, chia sẻ cung cấp thông tin thông qua văn bản.

3. Trao đổi thông qua các phương tiện thông tin liên lạc.

4. Cử cán bộ tham gia trực tiếp các hoạt động phối hợp.

5. Thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn.

6. Các hình thức phối hợp phù hợp khác.

Điều 5. Nội dung phối hợp
1. Tổ chức rà soát hệ thống văn bản pháp luật về hoá chất, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật trong hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố.
2. Thống kê, cập nhật, phân loại, chia sẻ thông tin về danh sách các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất trên địa bàn thành phố; các thông tin quản lý về hoạt động hóa chất và các nội dung khác có liên quan.

3. Tổ chức kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất, tiền chất công nghiệp; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất; kiểm soát hoạt động lưu thông hóa chất trên thị trường.

4. Phối hợp trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Chương III
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 
Điều 6. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật trong hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố; rà soát, hệ thống văn bản, quy định của pháp luật về hoá chất

1. Các Sở, Ngành: Công Thương; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Công an thành phố; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát hệ thống văn bản pháp luật về hoá chất chuyên ngành thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý; chủ trì và phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật về hoá chất trên địa bàn thành phố. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hóa chất; hướng dẫn việc xử lý, thải bỏ hoá chất độc tồn dư, hóa chất độc không rõ nguồn gốc và hóa chất độc bị tịch thu.
3. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoá chất cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất trong khu công nghiệp.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoá chất cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất trên địa bàn quản lý.
Điều 7. Phối hợp thống kê, chia sẻ cung cấp thông tin quản lý hoạt động hóa chất
1. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tiếp nhận thông tin báo cáo, tổng hợp tình hình quản lý và hoạt động hoá chất trên địa bàn thành phố. 
2. Định kỳ trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, các Sở, Ban, Ngành phối hợp thống kê, chia sẻ cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý; kết quả xử lý vi phạm hành chính; tình hình xuất nhập khẩu hóa chất, tiền chất công nghiệp; tình hình thực thi pháp luật trong lĩnh vực hoá chất; kiến nghị, đề xuất giải pháp quản lý về hoá chất…hoặc báo cáo đột xuất theo văn bản chỉ đạo của các Bộ, Ngành, Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo.
3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp rà soát, thống kê, cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất trên địa bàn quản lý khi có yêu cầu.

4. Trước ngày 15 tháng 02 hàng năm, các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất trên địa bàn thành phố thực hiện báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hoá chất của năm trước trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia theo quy định hoặc báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hoá chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hoá chất, chấm dứt hoạt động hoá chất và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
5. Phụ lục các Mẫu thống kê, chia sẻ cung cấp thông tin:
a) Các Sở: Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Công an thành phố; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình quản lý và hoạt động hoá chất thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý theo Mẫu 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.

b) Cục Quản lý thị trường chia sẻ cung cấp thông tin về tình hình kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động hoá chất theo Mẫu 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.

c) Cục Hải quan thành phố chia sẻ cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất trên địa bàn thành phố, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất theo Mẫu 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.
d) Các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chia sẻ cung cấp thông tin về các dự án đầu tư thuộc phân ngành hoá chất, các cơ sở hoạt động hoá chất nằm trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố theo Mẫu 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.
Điều 8. Phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động hóa chất
1. Các Sở: Công Thương; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Công an thành phố; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý; xử phạt hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất theo quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với các Sở quản lý chuyên ngành về hóa chất tổ chức thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong khu công nghiệp và trên địa bàn quản lý; giám sát việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất theo kiến nghị của các Đoàn kiểm tra.

3. Cục Hải quan thành phố phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm soát, quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất, tiền chất công nghiệp trên địa bàn thành phố; xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất theo thẩm quyền.
4. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện kiểm tra phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở hóa chất, hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có dấu hiệu phạm tội và các vụ án liên quan đến hoạt động hóa chất để xảy ra sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và môi trường.

5. Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, thanh tra chuyên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tồn trữ hóa chất, các cửa hàng kinh doanh hoá chất trên địa bàn thành phố; xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất, nguồn gốc, xuất xứ, ghi nhãn hóa chất theo quy định của pháp luật.
6. Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động hoá chất thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các Sở, Ngành nào thì đơn vị phát hiện chủ động kịp thời thông tin, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.
7. Đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nhiều loại hoá chất thuộc nhiều ngành quản lý, Sở Công Thương là cơ quan chủ trì cùng các Sở, Ban, Ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố để thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của thành phố về hoá chất.
Điều 9. Phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
1. Sở Công Thương chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, thực hiện nội dung đề ra tại Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 4145/QĐ-BCT ngày 02/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất thành phố Hải Phòng. 
2. Các Sở, Ngành, Địa phương sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố hoá chất xảy ra trên địa bàn thành phố.
3. Các Sở: Công Thương; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Công an thành phố; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến hóa chất thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường sau sự cố hoá chất.
5. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành hóa chất kiểm tra Biện pháp hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ hóa chất nguy hiểm trong các khu công nghiệp; có trách nhiệm huy động lực lượng và phương tiện của các cơ sở, doanh nghiệp trong khu công nghiệp tham gia công tác ứng phó, cứu nạn, cứu hộ khi sự cố hóa chất xảy ra.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp công tác kiểm tra Biện pháp hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở hoạt động hóa chất; tham gia ứng phó sự cố hoá chất xảy ra trên địa bàn quản lý (điều động lực lượng thực hiện các biện pháp ứng cứu, sơ tán người, tài sản…).
6. Các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung đề ra theo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất tự xây dựng, ban hành. Các cơ sở hoá chất thuộc đối tượng phải lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc thuộc đối tượng phải lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có tồn trữ hoá chất thuộc Danh mục hoá chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng dưới ngưỡng quy định hàng năm phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất đã được xây dựng trong Kế hoạch, Biện pháp với sự chứng kiến hoặc chỉ đạo của đạo diện cơ quan quản lý chuyên ngành trung ương hoặc địa phương.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và người đứng đầu cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trách nhiệm được phân công tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH




Phụ lục 

CÁC MẪU THỐNG KÊ, CUNG CẤP THÔNG TIN

(ban hành kèm theo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Quyết định số…../QĐ-UBND ngày…/…/.....)
 Mẫu 01
	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TÊN CƠ QUAN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /
	       Hải Phòng, ngày …  tháng  … năm    ….


TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT  
THUỘC LĨNH VỰC …(1)

Năm......(2)…..
Kính gửi: ………………………(3)……………………….

Căn cứ Quy chế Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số…../QĐ-UBND ngày…..tháng….năm….;
…(4)… tổng hợp tình hình quản lý và hoạt động hóa chất thuộc lĩnh vực quản lý trên địa bàn thành phố năm..........như sau:
I. Thông tin chung về tình hình hoạt động hoá chất

1. Thông tin về tổ chức, cá nhân sản xuất hoá chất

	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Mã số đăng ký (DN/HTX/HKD)
	Địa chỉ

	
	
	
	

	1
	
	
	

	…
	
	
	


2. Thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh hoá chất

	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Mã số đăng ký (DN/HTX/HKD)
	Địa chỉ

	
	
	
	

	1
	
	
	

	…
	
	
	


3. Thông tin về tổ chức, cá nhân sử dụng hoá chất

	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Mã số đăng ký (DN/HTX/HKD)
	Địa chỉ

	
	
	
	

	1
	
	
	

	…
	
	
	


4. Thông tin về tổ chức, cá nhân vận chuyển hoá chất

	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Mã số đăng ký (DN/HTX/HKD)
	Địa chỉ

	
	
	
	

	1
	
	
	

	…
	
	
	


II. Tình hình quản lý hoạt động hoá chất
1. Tình hình cấp Giấy chứng nhận/Giấy phép sản xuất/kinh doanh hoá chất trong năm 

	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Mã số đăng ký
	Địa chỉ
	Giấy phép/Giấy chứng nhận (Số, ngày cấp, hạn)
	Thông tin hoá chất sản xuất/kinh doanh

	
	
	
	
	
	Tên thương mại
	Thành phần hoá chất
	Mã số CAS
	Quy mô sản xuất/kinh doanh theo GP/GCN
	Khối lượng đã sản xuất/kinh doanh

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tình hình cấp Giấy phép vận chuyển hoá chất 

	STT
	Tên cơ sở
	Mã số doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Giấy phép vận chuyển 

(Số, ngày cấp; hạn Giấy phép)
	Thông tin hoá chất vận chuyển

	
	
	
	
	
	Tên thương mại
	Thành phần hoá chất
	Mã số CAS

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


3. Tình hình sự cố hoá chất trong năm (nếu có)

	STT
	Cơ sở xảy ra sự cố hoá chất
	Địa chỉ
	Tên hoá chất có liên quan
	Mã số CAS
	Nguyên nhân sự cố
	Thiệt hại về người và tài sản

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


4. Tình hình thanh tra, kiểm tra

- Tổng số cơ sở kiểm tra:…………………………………………………..

- Số vụ vi phạm:……………………………………………………………

- Các hành vi vi phạm:…………………………………………………….

- Tổng số tiền xử phạt:…………………………………………………….

Danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm:

	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Mã số đăng ký

DN/HTX/HKD
	Hành vi                     vi phạm
	Xử lý                   vi phạm

	1
	
	
	1.
	

	
	
	
	2.
	

	
	
	
	n.
	

	2
	
	
	1.
	

	
	
	
	2.
	

	
	
	
	n.
	

	…
	
	
	
	


III. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

………………………………………………..

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:……
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

- (1) Lĩnh vực của sở, ngành quản lý (y tế, nông nghiệp…)

- (2) Năm báo cáo;
- (3) Tên cơ quan nhận báo cáo;

- (4) Tên cơ quan gửi báo cáo;

- DN/HTX/HKD: Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh/Hợp tác xã.
 
Mẫu 02
	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TÊN CƠ QUAN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      /
	       Hải Phòng, ngày …  tháng  … năm    ….


TỔNG HỢP TÌNH HÌNH XỬ LÝ VI PHẠM VỀ HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT
Năm......(1).......
Kính gửi: ………………………(2)……………………….

Căn cứ Quy chế Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số…../QĐ-UBND ngày…..tháng….năm….;
…(3)… tổng hợp tình hình xử lý vi phạm về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố năm..........như sau:
I. Thông tin về thanh tra, kiểm tra hoá chất:

- Tổng số cơ sở kiểm tra:…………………………………………………..

- Số vụ vi phạm:……………………………………………………………

- Các hành vi vi phạm:…………………………………………………….

- Tổng số tiền xử phạt:…………………………………………………….

II. Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm:
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Mã số đăng ký

DN/HTX/HKD
	Hành vi                     vi phạm
	Xử lý                   vi phạm
	Ghi chú

	1
	
	
	1.
	
	

	
	
	
	2.
	
	

	
	
	
	n.
	
	

	2
	
	
	1.
	
	

	
	
	
	2.
	
	

	
	
	
	n.
	
	

	…
	
	
	
	
	


III. Kiến nghị, đề xuất (nếu có):

 ………………………………………………………………………..……………..
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:……
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:
- (1): Năm báo cáo;

- (2) Tên cơ quan nhận báo cáo;

- (3) Tên cơ quan gửi báo cáo;

- DN/HTX/HKD: Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh/Hợp tác xã.
 
Mẫu 03

	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TÊN CƠ QUAN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      /
	       Hải Phòng, ngày …  tháng  … năm    ….


THỐNG KÊ
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Năm.......(1).........
Kính gửi: ………………………(2)……………………….

Căn cứ Quy chế Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số…../QĐ-UBND ngày…..tháng….năm….;
…(3)… tổng hợp tình hình xuất nhập khẩu hóa chất trên địa bàn thành phố năm..........như sau:
I. Danh sách tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hóa chất:
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Mã số đăng ký DN/HTX/HKD
	Địa chỉ
	Hoạt động
	Thông tin hoá chất

	
	
	
	
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	Tên thương mại
	Tên hoá chất
	Mã số CAS
	Mã HS
	Khối lượng xuất/nhập trong năm

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Thông tin về thanh tra, kiểm tra hoá chất:

- Tổng số cơ sở kiểm tra:…………………………………………………..

- Số vụ vi phạm:……………………………………………………………

- Các hành vi vi phạm:…………………………………………………….

- Tổng số tiền xử phạt:…………………………………………………….

- Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm:
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Mã số đăng ký

DN/HTX/HKD
	Hành vi                     vi phạm
	Xử lý                   vi phạm
	Ghi chú

	1
	
	
	1.
	
	

	
	
	
	2.
	
	

	
	
	
	n.
	
	

	2
	
	
	1.
	
	

	
	
	
	2.
	
	

	
	
	
	n.
	
	

	…
	
	
	
	
	


II. Kiến nghị, đề xuất (nếu có):
……………………………………………………………………………………..
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:……
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:
- (1): Năm thống kê;

- (2) Tên cơ quan nhận thông tin thống kê;

- (3) Tên cơ quan gửi thông tin thống kê;

- DN/HTX/HKD: Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh/Hợp tác xã.
Mẫu 04

	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TÊN CƠ QUAN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      /
	       Hải Phòng, ngày …  tháng  … năm    ….


THỐNG KÊ
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC PHÂN NGÀNH HOÁ CHẤT, CÁC CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 
Năm.......(1).........
Kính gửi: ………………………(2)……………………….

Căn cứ Quy chế Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số…../QĐ-UBND ngày…..tháng….năm….;
…(3)… tổng hợp các dự án đầu tư thuộc phân ngành hoá chất (4), các cơ sở hoạt động hoá chất trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố năm..........như sau:
I. Thông tin về các dự án đầu tư thuộc phân ngành hoá chất (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thống kê):

	STT
	Tên dự án
	Chủ đầu tư
	Mã số đăng ký DN/HTX/HKD
	Địa chỉ
	Quy mô, công suất
	Thời gian khởi công
	Thời gian dự kiến hoàn thành 

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


II. Thông tin về các cơ sở hoạt động hoá chất trong khu công nghiệp (Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thống kê):
	STT
	Tên cơ sở hoạt động hoá chất
	Mã số đăng ký DN/HTX/HKD
	Địa chỉ
	Lĩnh vực/ngành nghề hoạt động
	Hoạt động liên quan đến hoá chất

	
	
	
	
	
	Sản xuất
	Kinh doanh
	Sử dụng

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:……
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:
- (1): Năm thống kê;

- (2) Tên cơ quan nhận thông tin thống kê;

- (3) Tên cơ quan gửi thông tin thống kê;

- (4): Các dự án đầu tư thuộc phân ngành hoá chất gồm: hoá chất cơ bản; hoá dầu; cao su kỹ thuật; hoá dược; phân bón; hoá chất bảo vệ thực vật; sơn-mực in; chất tẩy rửa; khí công nghiệp; nguồn điện hoá (ắc quy, pin).

- DN/HTX/HKD: Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh/Hợp tác xã.
DỰ THẢO








